
Hàng hóa xuất khẩu 

      
  

 Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện 
tháng 01 
năm 2012 

  Ước tính 
tháng 02 
năm 2012 

  Cộng dồn 
2 tháng đầu 
năm 2012 

  2 tháng đầu năm 
2012 so với cùng 
kỳ năm 2011 (%)   

   

  
Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

             
TỔNG TRỊ GIÁ 

 
7095 

  
8200 

  
15295 

  
124,8 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
2582 

  
3100 

  
5682 

  
104,0 

 
Khu vực có vốn đầu tư NN 

 
4513 

  
5100 

  
9613 

  
141,5 

 
    Dầu thô 

 
526 

  
500 

  
1026 

  
99,0 

 
    Hàng hoá khác 

 
3987 

  
4600 

  
8587 

  
149,2 

             
MÆt hµng chñ yÕu 

           

 
Thủy sản  

 
363 

  
420 

  
783 

  
115,6 

 
Rau quả 

 
45 

  
50 

  
95 

  
110,9 

 
Hạt điều 10 75 

 
11 78 

 
21 153 

 
106,2 110,5 

 
Cà phê 112 227 

 
180 364 

 
292 591 

 
81,4 82,6 

 
Chè 9 13 

 
11 15 

 
20 28 

 
120,9 119,2 

 
Hạt tiêu 3 24 

 
6 40 

 
9 64 

 
95,5 136,1 

 
Gạo 256 147 

 
300 150 

 
556 297 

 
54,0 57,0 

 
Sắn và sản phẩm của sắn 246 76 

 
350 110 

 
596 186 

 
89,8 84,2 

 
Than đá 664 64 

 
1000 90 

 
1664 154 

 
189,4 129,7 

 
Dầu thô   579 526 

 
535 500 

 
1114 1026 

 
83,2 99,0 

 
Xăng dầu 181 176 

 
200 201 

 
381 377 

 
94,6 115,2 

 
Hóa chất  

 
14 

  
20 

  
34 

  
152,2 

 
Sản phẩm hóa chất 

 
38 

  
35 

  
73 

  
95,6 

 
Sản phẩm từ chất dẻo 

 
97 

  
120 

  
217 

  
126,0 

 
Cao su 70 192 

 
110 314 

 
180 506 

 
148,8 93,9 

 
Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù 

 
104 

  
110 

  
214 

  
135,4 

 
Sản phẩm mây tre, cói, thảm 

 
16 

  
16 

  
32 

  
107,5 

 
Gỗ và sản phẩm gỗ 

 
289 

  
300 

  
589 

  
119,1 

 
Dệt, may 

 
1079 

  
1100 

  
2179 

  
125,4 

 
Giày dép 

 
544 

  
500 

  
1044 

  
121,0 

 
Sản phẩm gốm sứ 

 
35 

  
35 

  
70 

  
124,7 

 
Đá quý, KL quý  và sản phẩm  

 
23 

  
25 

  
48 

  
126,1 

 
Sắt thép 116 96 

 
120 105 

 
236 201 

 
74,4 76,4 

 
Điện tử, máy tính và linh kiện 

 
406 

  
450 

  
856 

  
162,0 

 
Điện thoại các loại và linh kiện 

 
850 

  
1100 

  
1950 

  
290,8 

 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ PT 

 
319 

  
400 

  
719 

  
156,5 

 
Dây điện và cáp điện 

 
57 

  
70 

  
127 

  
58,9 

 
Phương tiện vận tải và phụ tùng 

 
293 

  
300 

  
593 

  
186,4 

                          

 


